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                                                                                                                       mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP QUỐC GIA - NHỰA HOA SEN 2012

	 CLB: 
	Sông Lam Nghệ An
	
	CLB:
	Sài Gòn Xuân Thành

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Nguyễn Viết Nam (GK)
	
	
	
	
	1
	Bùi Tấn Trường (GK)
	
	
	

	2
	Âu Văn Hoàn
	
	
	
	
	2
	Hoàng Trọng Phú
	
	
	

	3
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	
	
	
	3
	Lê Phước Tứ
	
	
	

	4
	Lê Thế Cường
	
	
	
	
	4
	Nguyễn Quốc Thanh
	
	
	

	5
	Hồ Ngọc Luận
	
	
	
	
	5
	Lê Hải Anh
	
	
	

	7
	Hector H.Kerin Vaghaun
	
	
	
	
	6
	Đặng Văn Robert
	
	
	

	8
	Ngô Hoàng Thịnh
	
	
	
	
	7
	Kesley Huỳnh Alves
	
	
	

	9
	Nguyễn Trọng Hoàng
	
	
	
	
	8
	Hồ Ngọc Huy
	
	
	

	11
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	
	
	
	9
	Antonio C.R. Rodrigues
	
	
	

	12
	Lê Hoàng Phát Thierry
	
	
	
	
	10
	Oloya Moses
	
	
	

	14
	Trần Tuấn Anh
	
	
	
	
	11
	Đặng Ngọc Tùng
	
	
	

	15
	Hồ Khắc Ngọc
	
	
	
	
	12
	Trần Văn Tuấn
	
	
	

	16
	Trần Đình Đồng
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Minh Nhựt (GK)
	
	
	

	17
	Nguyễn Quang Tình
	
	
	
	
	14
	Lư Võ Như Quang
	
	
	

	18
	Nguyễn Cửu Phú
	
	
	
	
	15
	Nguyễn Rogrio
	
	
	

	19
	Trần Sơn Hà
	
	
	
	
	17
	Trần Trọng Bình
	
	
	

	20
	Phan D.T. Thành Đạt
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Minh Đức
	
	
	

	21
	Nguyễn Hồng Việt
	
	
	
	
	20
	Trương Đình Luật
	
	
	

	22
	Hoàng Văn Bình
	
	
	
	
	21
	Nsi A.C. Jose
	
	
	

	23
	Dieng Cheikh Abass
	
	
	
	
	23
	Vũ Văn Thông
	
	
	

	24
	Quế Ngọc Mạnh
	
	
	
	
	26
	Lưu Ngọc Hùng
	
	
	

	25
	Phạm Đức Anh
	
	
	
	
	39
	Phan Xuân Long
	
	
	

	26
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	
	
	66
	Phan Lưu Thế Sơn
	
	
	

	27
	Trần Nguyên Mạnh (GK)
	
	
	
	
	76
	Phạm Văn Quyến
	
	
	

	28
	Trần Phi Sơn
	
	
	
	
	98
	Lưu Viễn Phương
	
	
	

	29
	Nguyễn Lâm Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Đình Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Bebbe M. G. Anicet
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Nguyễn Hứu Thắng

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Trần Tiến Đại
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 
	


	
 mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP QUỐC GIA - NHỰA HOA SEN 2012

	 CLB: 
	SHB Đà Nẵng
	
	CLB:
	Hà Nội T&T

	 Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	Giờ:
	

	

	Số 

áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số

 áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Phạm Văn Thạch (GK)
	
	
	
	
	1
	Dương Hồng Sơn (GK)
	
	
	

	2
	Cao Cường
	
	
	
	
	4
	Lê Văn Lam
	
	
	

	3
	Võ Thái San
	
	
	
	
	5
	Cristiano Rocha Roland
	
	
	

	4
	Lưu Quốc Lộc
	
	
	
	
	6
	Bùi Văn Hiếu
	
	
	

	5
	Võ Hoàng Quãng
	
	
	
	
	7
	Võ Duy Nam
	
	
	

	6
	Châu Lê Phước Vĩnh
	
	
	
	
	8
	Cao Sỹ Cường
	
	
	

	7
	Nguyễn Minh Phương
	
	
	
	
	10
	Nguyễn Văn Quyết
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Thanh
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	

	12
	Lê Quang Cường
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Hồng Tiến
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh Bình (GK)
	
	
	
	
	16
	Phạm Ngọc Tú (GK)
	
	
	

	14
	Phạm Nguyên Sa
	
	
	
	
	17
	Lê Hồng Minh
	
	
	

	15
	Trần Hải Lâm
	
	
	
	
	18
	Nguyễn Xuân Tú 
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Hòa
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Hải An
	
	
	

	17
	Dương Văn An
	
	
	
	
	20
	Gonzalo D. Marronkle
	
	
	

	18
	Nicolas Hernandez
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Ngọc Duy
	
	
	

	19
	Phan Thanh Hưng
	
	
	
	
	22
	Nguyễn Quốc Long
	
	
	

	20
	Krisztian Timar
	
	
	
	
	25
	Mai Văn Hiếu
	
	
	

	21
	Phan Duy Lam
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Xuân Dương
	
	
	

	22
	Đoàn Hùng Sơn
	
	
	
	
	27
	Trần Đức Trung
	
	
	

	24
	Nguyễn Thành Trung
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Văn Công
	
	
	

	25
	Trần Minh Phương
	
	
	
	
	37
	Nguyễn Xuân Hùng
	
	
	

	26
	Nguyễn Cảnh Lâm
	
	
	
	
	39
	Samson Kayode 
	
	
	

	27
	Merlo Sebastian Gaston
	
	
	
	
	55
	Nguyễn Văn Biển
	
	
	

	32
	Huỳnh Quốc Anh
	
	
	
	
	79
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	

	39
	Nguyễn Ngọc Nguyên
	
	
	
	
	80
	Thạch Bảo Khanh
	
	
	

	79
	Nguyễn Tấn Điền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV trưởng: Lê Huỳnh Đức

(Ký tên) 
	
	 HLV trưởng: Phan Thanh Hùng
 (Ký tên) 

	
	
	

	Trọng tài
	
	Trợ lý 1
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2
	

	Giám sát trận đấu 
	
	Giám sát trọng tài 
	

	Điều phối viên

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 
	

























































































